

    	
Ngày dạy: 
TIẾT 70: KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU.
  1. Kiến thức:   
1. Củng cố kiến thức đã học trong học  kì II.
1. Nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương trình sinh học lớp 8.
  2. Kĩ năng:     
1.   Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
  3. Thái độ:     
1.   GD ý thức trung thực, nghiêm túc.
Trọng tâm: Hệ thống hóa kiến thức đã học chương trình sinh học lớp 8
II. CHUẨN BỊ
      Giáo viên: thiết kế ma trận, đề kiểm tra, xây dựng đáp án biểu điểm
	
Các chủ đề chính
	Các mức độ nhận thức
	
Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ (Thấp)
	TL (cao)
	

	Chương VI: 
Trao đổi chất và năng lượng
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	-  Biết được vai trò của vitamin và muối khoáng đối với cơ thể
	
	- Tính được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
	

	
	Số câu
Số điểm
	
	1 câu 
1,5đ
	
	
	
	1 câu 
1,0đ
	2 câu
2,5đ

	Chương VII: Bài tiết 

	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	


	
	- Giải thích được cơ sở khoa học của các thói quen bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu
	

	
	Số câu
Số điểm
	
	
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	1 câu
0,5đ

	Chương VIII: Da 

	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	
	
	- vận dụng kiến thức phòng bệnh cho da
	

	
	Số câu
Số điểm
	
	
	
	
	1 câu 
0,5đ
	
	1 câu
0,5đ

	Chương IX : Thần kinh và giác quan 

	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác.
- Nêu được biện pháp để có giấc ngủ tốt.
	- Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.
- chức năng của rễ tủy
	
	

	
	Số câu
Số điểm
	1 câu
0,5 đ
	1 câu
2,0 đ
	2 câu
1,0 đ
	
	
	
	4 câu
3,5 đ

	Chương X: nội tiết 

	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Biết được hooc môn do vỏ tuyến trên thận tiết ra.

	-  Hiểu được những rối loạn trong hoạt động của tuyến giáp gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
	
	

	
	Số câu
Số điểm
	1 câu
0,5đ
	
	
	1 câu 
2,5đ
	
	
	2 câu
3,0đ

	Tổng
	2 câu
1,0đ
	2 câu
3,5 đ
	2 câu 
1,0 đ
	1 câu 
2,5đ
	2 câu
1,0đ
	1 câu
1,0đ
	10 câu
10 đ


    Học sinh: Ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH.
 1. Ổn định tổ chức.
 2. Kiểm tra.  
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Phản xạ nào sau đây là phản xạ có điều kiện ?
    A. Bỏ chạy khi có báo cháy.                   		 B. Nổi gai ốc khi có gió lạnh lùa.
    C. Vã mồ hôi khi luyện tập quá sức.   			 D. Hắt hơi khi bị cảm lạnh.
Câu 2. Cơ sở khoa học của việc không nên ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi là:
A. Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu diễn ra liên tục.
B. Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh.
C. Hạn chế tác hại của những chất độc.
D. Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi
Câu 3:  Bộ phận nào sau đây có vai trò thu nhận kích thích sóng âm ?
 A. Ốc tai.		 	B. Ống tai.		 C. Vòi nhĩ.		  D. Chuỗi xương tai
Câu 4: Khi bị bỏng nhẹ do nước sôi hoặc lửa chúng ta cần phải thực hiện ngay thao tác  
A. Bôi kem liền sẹo lên phần da bị bỏng. 
B. Ngâm phần da bị bỏng vào nước lạnh và sạch.
C. Rửa vết thương trên vòi nước với xà phòng diệt khuẩn. 
D. Băng bó vết bỏng bằng bông và gạc sạch.
Câu 5: Khi thí nghiệm huỷ não ếch để tìm hiểu chức năng các rễ tuỷ, bạn Hùng dùng HCl 3% kích thích vào chi sau bên phải của ếch thì các chi khác co mà chi sau bên phải không co. Vậy bạn Hùng đã làm đứt rễ tuỷ nào ? 
[bookmark: _Hlk6340002]A. Rễ trước chi sau bên trái.			           B. Rễ sau chi sau bên trái 
C. Rễ trước chi sau bên phải 				D. Rễ sau chi sau bên phải
Câu 6: Cooctizôn là hooc môn do tuyến nội tiết nào tiết ra ? 
A. Tuyến giáp                B. Tuyến trên thận.            C. Tuyến yên.            D. Tuyến tụy.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2.5đ).  “…Iốt là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của loài người. Tại những vùng đất xa biển hoặc thiếu thức ăn có nguồn gốc từ đại dương; tình trạng thiếu iốt có thể xảy ra và gây nên những tác hại cho sức khỏe,…”	
			(Trích từ nguồn Wikipedia -  Internet)
          Em hãy cho biết nếu khẩu phần ăn thiếu Iốt sẽ gây ra bệnh gì ở người ? Tại sao lại mắc bệnh? Biểu hiện của bệnh như thế nào và cách phòng bệnh đó ?
Câu 2(2,5 đ). Một hộp sữa bột Anlene có khối lượng tịnh (không tính bao bì) là 800g. Một số thông tin dinh dưỡng ghi trên bao bì như sau: 
	Thành phần dinh dưỡng
	Đơn vị
	Trong 60g/ 2 ly pha chuẩn

	Năng lượng
	kcal
	206

	Canxi
	mg
	1300

	Vitamin D3
	µg
	10

	Vitamin A
	µg
	220


a, Hãy cho biết vitamin A, vitamin D và Canxi có vai trò gì đối với cơ thể ?
b,Tính lượng Canxi và năng lượng mà hộp sữa cung cấp cho người uống ?
Câu 3(2,0đ): Cần những biện pháp gì để có giấc ngủ tốt giúp giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh? 
3. Đáp án, biểu điểm.
 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0đ). Mỗi câu chọn đúng : 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	D
	A
	B
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0đ)
Câu 1 :(2.5điểm)
1. khẩu phần ăn thiếu Iốt sẽ gây ra bệnh bướu cổ 				0,5d
1. Nguyên nhân: Thiếu Iôt, thì hoocmôn tirôxin không được tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến. (0.5đ)
1. Biểu hiện của bệnh: Người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển.				1,0đ
1. Phòng bệnh: sử dụng muối có Iốt hàng ngày và sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc từ biển nếu có thể. (0.5đ)
Câu 2.
1. - Vai trò của vitamin A: đảm bảo tăng trưởng và phát triển ở trẻ, bảo vệ sự toàn vẹn của các biểu mô, giác mạc mắt. Nếu thiếu vitamin A trẻ sẽ chậm lớn, còi cọc, giảm khả năng nhìn thấy lúc ánh sáng yếu (quáng gà), biểu bì kém bền vững, dễ nhiễm trùng, giác mạc khô, có thể mù lòa.		0,5đ
1. Vai trò của Vitamin D : cần cho sự trao đổi canxi và phốt pho. Nếu thiếu trẻ em mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương.		0,5đ
1. Vai trò của Canxi: là thành phần chính trong xương, răng. Có vai trò quan trong trong hoạt động của cơ, quá trình đông máu, phân chia tế bào, trao đổi glicogen và dẫn truyền xung thần kinh				0,5đ
1. Năng lượng hộp sữa cung cấp : 	           0,5đ
Lượng canxi hộp sữa cung cấp :  		0,5đ
Câu 3. (2,0đ)
Biện pháp để có giấc ngủ tốt:
1. Ngủ đúng giờ. 								0,5đ	
1. Tạo cơ thể sảng khoái, Chỗ ngủ thuận tiện.				0,5đ
1. Không dùng các chất kích thích, chất gây nghiện như chè, cà phê …  0,5đ
1. Tránh các kích thích ảnh hưởng tới giấc ngủ : tiếng ồn, ánh sáng …	0,5đ
4. Hướng dẫn về nhà: 
1. Đọc trước bài 63 “Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai”.
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